DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 5 NĂM  2019
(Thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP)
	TT
	Tên cơ sở
	Chủ cơ sở
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Tên sản phẩm
	Ngày Tiếp nhận HS
	Số Tự Công bố

	1
	Công ty TNHH TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 969
	Trà Atiso (Atiso tea)
	3/5/2019
	09/HT/2019

	2
	Công ty TNHH TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 969
	Trà Ôlong (Oolong tea)
	3/5/2019
	05/HT/2019

	3
	Công ty TNHH TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 969
	Trà Giảo cổ lam (Jiaogulam tea)
	3/5/2019
	06/HT/2019

	4
	Công ty TNHH TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 969
	Trà xanh Thái Nguyên 3 sao
	3/5/2019
	03/HT/2019

	5
	Công ty TNHH TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 969
	Trà xanh Thái Nguyên 2 sao
	3/5/2019
	02/HT/2019

	6
	Công ty TNHH TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 969
	Trà xanh Thái Nguyên 1 sao
	3/5/2019
	01/HT/2019

	7
	Công ty TNHH TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 969
	Trà xanh (Grean tea)
	3/5/2019
	07/HT/2019

	8
	CSSX  vỏ bình đựng nước uống tinh khiết Ngọc Nam
	Nguyễn Văn Khanh
	TDP An Châu 2, phường Mỏ Chè, TP Sông Công
	0944 513 208
	Bình đựng nước PET Sài Gòn
	7/5/2019
	01/NN/2019

	9
	HKD Nguyễn Thanh Huyền
	Nguyễn Thanh Huyền
	Xóm Đài 1, xã Đắc Sơn, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
	0985 382 387
	Đá viên tinh khiết Newstar
	8/5/2019
	02/HKD Nguyễn Thanh Huyền/2019

	10
	HKD Nguyễn Thanh Huyền
	Nguyễn Thanh Huyền
	Xóm Đài 1, xã Đắc Sơn, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
	0985 382 387
	Nước uống đóng bình Newstar
	8/5/2019
	01/HKD Nguyễn Thanh Huyền/2019

	11
	Công ty TNHH XNK TM Lâm Thiên Ngân
	Đặng Thị Kim Ngân
	Xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
	0961 889 219
	Đỗ Đỏ
	10/5/2019
	01/LTN/2019

	12
	CN Công ty TNHH Thái Hải Thái Nguyên
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	Xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên
	0389 981 429
	Nước uống đóng chai Thái Hải
	13/5/2019
	1305/2019/CNTH

	13
	Công ty TNHH TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 969
	Trà xanh hương nhài (Jasmine green tea)
	15/5/2019
	12/HT/2019

	14
	Công ty TNHH TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 969
	Trà xanh Thái Nguyen 2 sao
	15/5/2019
	02/HT/2019

	15
	Công ty TNHH TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 969
	Trà xanh Thái Nguyên 1 sao
	15/5/2019
	01/HT/2019

	16
	Công ty TNHH TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 969
	Trà xanh hương sen (Lotus green tea)
	15/5/2019
	08/HT/2019

	17
	Công ty TNHH TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 969
	Trà đen (Black tea)
	15/5/2019
	10/HT/2019

	18
	Công ty TNHH TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 969
	Trà Gừng (Ginger tea)
	15/5/2019
	11/HT/2019

	19
	Công ty TNHH TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 969
	Trà xanh Thái Nguyên 3 sao
	15/5/2019
	03/HT/2019

	20
	Công ty TNHH TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 969
	Trà xanh (Green tea)
	15/5/2019
	07/HT/2019

	21
	Công ty TNHH TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 969
	Trà Astiso túi lọc (Artichoke tea)
	15/5/2019
	09/HT/2019

	22
	Công ty TNHH TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 969
	Trà Giảo cổ lam (Giaogulan tea)
	15/5/2019
	06/HT/2019

	23
	Công ty CP Elovi Việt Nam
	Nguyễn Thế Ngọc
	KCN Nam Phổ Yên, xã Thuận Thành, TX Phổ Yên, Thái Nguyên
	02803866472
	Thức uống dinh dưỡng trái cây vị cam Zin Zin
	22/5/2019
	13/Elovi/2019

	24
	Công ty CP Elovi Việt Nam
	Nguyễn Thế Ngọc
	KCN Nam Phổ Yên, xã Thuận Thành, TX Phổ Yên, Thái Nguyên
	02803866472
	Thức uống dinh dưỡng trái cây vị dâu Zin Zin
	22/5/2019
	14/Elovi/2019

	25
	Công ty CP Elovi Việt Nam
	Nguyễn Thế Ngọc
	KCN Nam Phổ Yên, xã Thuận Thành, TX Phổ Yên, Thái Nguyên
	02803866472
	Sữa bột gầy hiệu Fonterra (Fonterra Skimmilk Powder)
	22/5/2019
	11/Elovi/2019

	26
	Công ty CP Elovi Việt Nam
	Nguyễn Thế Ngọc
	KCN Nam Phổ Yên, xã Thuận Thành, TX Phổ Yên, Thái Nguyên
	02803866472
	Sữa bột nguyên chất hiệu Fonterra (Fonterra Wholemilk Powder)
	22/5/2019
	12/Elovi/2019

	27
	HKD Dương Văn Tô
	Dương Văn Tô
	Xóm Trung Thành 3, xã Điềm Thụy, Phú Bình
	0986 097 430
	Đá viên tinh khiết Aquatonga
	27/5/2019
	02/DVT/2019

	26
	HKD Dương Văn Tô
	Dương Văn Tô
	Xóm Trung Thành 3, xã Điềm Thụy, Phú Bình
	0986 097 430
	Nước uống đóng chai Aquatonga
	27/5/2019
	01/DVT/2019




